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Số 

báo 

danh

Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Vị trí dự tuyển Ghi chú

1 028 Đàm Hương Giang Nữ 30/11/2002
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

2 029 Ngô Đặng Ngọc Ánh Nữ 09/11/2000
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

3 030 Trần Hoài Tân Nam 03/06/1999
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

4 031 Lê Thanh Tùng Nam 18/06/1998
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

5 032 Hoàng Hải Ly Nữ 30/03/1994
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

6 033 Phạm Quang Huy Nam 21/06/1997
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

7 034 Trần Thị Hải Anh Nữ 21/10/2000
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

8 035 Dương Thị Phương Thảo Nữ 28/01/1999
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

9 036 Bùi Phương Thảo Nữ 28/07/1999
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

10 037 Lê Thị Minh Huyền Nữ 31/12/1997
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

11 039 Bùi Thúy Nga Nữ 16/09/1994
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

12 040 Đào Phương Linh Nữ 09/08/1992
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ

13 043 Phan Thị Hà Thu Nữ 26/09/1998
Giảng viên ngôn ngữ Anh, 

Khoa Ngoại ngữ
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